
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 

Cây xanh 1 Từ 6/1 -> 10/1/2025 Bùi Thị Hoài
Các loại quả 1 Từ 13/1-> 17/1/2025 Đỗ Thị Thảo
Bé vui đón tết 1 Từ 20/1 -> 24/1/2025 Bùi Thị Hoài Nghỉ Tết âm lịch (24/1-2/2) 
Mùa xuân nho nhỏ 1 Từ 3/2 -> 7/2/2025 Đỗ Thị Thảo

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1

 Cây xanh 
Nhánh 2

 Các loại quả 
Nhánh 3

Bé vui đón tết
Nhánh 4

“Mùa xuân nho nhỏ”

Giáo 
viên

- Xây dựng nội dung 
chương trình của chủ 
đề:“Cây xanh”
 - Lập kế hoạch chăm 
sóc giáo dục trẻ theo 
chủ đề, trong tuần 
nhánh nhỏ.
- Tạo môi trường mở, 
lấy trẻ làm trung tâm 
để trẻ tham gia hoạt 
động khám phá chủ đề:  
“Cây xanh”
- Nghiên cứu 1 số trò 
chơi,  một số hoạt động 
để trẻ được khám phá 
trải nghiệm chủ đề.
- Thay đổi góc xây 

- Xây dựng nội dung 
chương trình của chủ đề: 
Các loại quả 
- Lập kế hoạch, 
chăm  sóc giáo dục trẻ 
theo chủ đề, trong tuần 
nhánh nhỏ.
- Tạo môi trường mở, 
lấy trẻ làm trung tâm để 
trẻ tham gia hoạt động 
khám phá chủ đề: Các 
loại quả
- Trao đổi với phụ 
huynh giúp trẻ tìm  hiểu 
về một số loại quả khi 
gia đình mua về ăn.
- Lên kế hoạch hoạt 

- Thiết kế môi trường 
hoạt động theo chủ đề 
nhánh “Bé vui đón tết”:
+ Chuẩn bị một số hình 
ảnh, lô tô về hoạt động 
ngày tết: Bé đi chúc tết, 
nhận lì xì đầu năm, trò 
chơi dân gian, video học 
liệu (Gói bánh chưng, 
trò chơi dân gian...)
+ Chuẩn bị nguyên học 
liệu: giấy bìa, màu nước, 
cát màu, ống mút....
+ Trao đổi, tuyên truyền 
với phụ huynh về nội 
dung chủ đề cần dạy 
trẻ(ý nghĩa ngày tết, một 

- Thiết kế môi trường 
hoạt động theo chủ đề 
nhánh “Mùa xuân”:
+ Chuẩn bị các nguyên 
học liệu, đồ dùng dạy 
học và tâm thế thực 
hiện của cô và trò.
+ Hình ảnh, video một 
số lễ hội nổi tiếng (Giỗ 
tổ Hùng Vương, Chọi 
trâu...)
+ Hình ảnh, video rước 
kiệu, dâng hương của lễ 
hội tại địa phương (Lễ 
hội Nữ Tướng Lê 
Chân).
 - Lập kế hoạch chăm 



dựng thành xây dựng 
mô hình công viên cây 
xanh.
- Bổ sung các nguyên 
học liệu tạo cây xanh, 
sắp xếp công viên
- Khu vực chơi khám 
phá về cây: Bổ xung 
đồ dùng, dụng cụ chăm 
sóc cây.
- Lập bảng tuyên 
truyền về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, 
bài thơ, truyện, bài hát 
có nội dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.

động. Chuẩn bị đồ dùng, 
học liệu cho các hoạt 
động.
- Tạo môi trường hoạt 
động với chủ đề.
- Sưu tầm video về các 
loại quả
+ Video về câu chuyện: 
Hai quả ổi, quả đu đủ 
rơi... 
+ Thơ: Quả đu đủ
+ Nhạc một số bài hát: 
Bài hát trái cây, vườn 
cây ba trồng, dân vũ: 
Banana chacha.

số hoạt động, món ăn, 
trò chơi, trang phục...có 
trong ngày tết).
- Trang trí các góc chơi, 
hành lang....theo chủ đề 
tết cổ truyền.
- Trao đổi, mời phụ 
huynh đến tham gia giờ 
học của lớp
- Động viên khích lệ trẻ 
tham gia các hoạt động, 
tích cực chủ động.

sóc giáo dục trẻ theo 
chủ đề, trong tuần 
nhánh nhỏ.
- Tạo môi trường mở, 
lấy trẻ làm trung tâm để 
trẻ tham gia hoạt động 
khám phá chủ đề: “Mùa 
xuân”
- Lập bảng tuyên truyền 
về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, 
bài thơ, truyện, bài hát 
có nội dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.

Nhà 
trường

- Chuẩn bị hỗ trợ các phương tiện cho trẻ trải nghiệm gói bánh chưng, vẽ tranh….
- Tạo điều kiện cho giáo viên, phụ huynh tổ chức cho trẻ “Vui hội chợ xuân”
- Tổ chức tiệc buffet cho trẻ
- Tuyên truyền tới phụ huynh qua bảng tin, thông báo, Fanpage và Website của trường.



Phụ 
huynh

- Tạo tâm lý vui vẻ, 
thoải mái cho trẻ đến 
lớp.
- Ủng hộ bìa lịch, tranh 
ảnh về các loại cây 
xanh
- Cùng con nghe nhạc, 
kể chuyện, đọc thơ, 
xem sách truyện về các 
loại cây xanh, cây 
cảnh,...để cung cấp 
kiến thức cho trẻ.

- Tham gia sưu tầm các 
loại tranh ảnh , sách báo 
cũ, có nội dung về chủ 
đề “Các loại quả” 
 - Cùng cô giáo trò 
chuyện với trẻ về 
trường, lớp học, bạn bè 
của bé, đồ dùng, đồ chơi 
trong lớp học.
- Cho trẻ đi học sớm 
đúng giờ 

- Ủng hộ nguyên học 
liệu thực hiện chủ đề
- Tạo cơ hội giúp con 
tìm hiểu về ngày tết: Trò 
chuyện với con về ngày 
tết, cho trẻ trải nghiệm 
tham gia các hoạt động 
ngày tết tại gia đình

- Tham gia sưu tầm các 
loại tranh ảnh, sách báo 
cũ, có nội dung về chủ 
đề “Mùa xuân”
- Cho trẻ đi học sớm 
đúng giờ 

Trẻ

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo 
chủ đề  “Cây xanh”
- Trò chuyện với bố mẹ 
bản thân trẻ.
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày .

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo 
chủ đề “Các loại quả” 
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày.

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo 
chủ đề “ Bé vui đón tết”
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày.

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo 
chủ đề “Mùa xuân”
- Cùng con tìm hiểu về 
chủ đề: Lễ hội nữ tướng 
Lê Chân. Xem hình ảnh 
lễ hội chọi trâu, núi voi, 
...trên Youtube...
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày .



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Trò chuyện về đặc điểm, ứng dụng của một số NVL tái chế
- Chọn hành động phù hợp với cảm xúc
- Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và hướng 
dẫn trẻ cách chăm sóc bảo vệ.
- Bài hát: Ngày tết quê em, Hoa trong vườn, Chúc Tết, Lý cây bông
- Bé Tìm hiểu các món ăn đặc trưng ngày lễ, tết
- Quan sát, trò chuyện về các loại Quả ngon quanh bé
- Trò chuyện về tên và đặc điểm của một số ngày tết nguyên đán
- Trò chuyện về nội quy góc sách truyện

2 Thể dục 
sáng

* KĐ: Trẻ thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh và nhạc bài “Em yêu cây xanh”.
* TĐ: Trẻ tập các động tác của bài tập PTC cùng âm nhạc và gậy
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
- Chân: Đứng, một chân nâng cao, gập gối                                          
- Lưng,Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật:  Bật chụm, tách chân
* Nhảy Aerobic bài hát‘‘Em chào tết”

3

HĐ 
học

Nhánh 
1

Cây 
xanh

Ngày 6/1
Lĩnh vực: 

PTTM
Dạy hát: “Em 
yêu cây xanh”

Ngày 7/1
Lĩnh vực: 

PTNT
Tìm hiểu về 

một số loại cây 
xanh

Ngày 8/1
Lĩnh vực: 

PTTC
Nhảy xa-ném 

xa 

Ngày 9/1
Lĩnh vực 
PTTM

Tô màu nước 
cây rau 

Ngày 10/1
Lĩnh vực

PTNN
Kể chuyện 
theo tranh 

“Cây rau của 
thỏ út”



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Nhánh 

2 
Các 
loại 
quả

Ngày 13/1
Lĩnh vực 

PTNN
Dạy thơ: Quả 

dứa
tiết 2

Ngày 14/1
Lĩnh vực:

PTNT
 Khám phá một 

số loại quả

Ngày 15/1
Lĩnh vực:

PTTM
Dạy VĐ vỗ tay 
theo nhịp “Bài 
hát hoa quả”

Ngày 16/1
Lĩnh vực:

PTTC
Bò bằng bàn 
tay và cẳng 

chân chui qua 
cổng

Ngày 17/1
Lĩnh vực 
PTTM
Vẽ quả 

Nhánh 
3

Bé vui 
đón 
tết

Ngày 20/1
Lĩnh vực: 

PTTM
Dạy VĐ múa 
“Bánh chưng 

xanh”

Ngày 21/1
Lĩnh vực: 

PTTCKNXH
Bé vui đón tết

Ngày 22/1
Lĩnh vực 

PTNT
Dạy trẻ so sánh 
chiều cao 3 đối 

tượng

Ngày 23/1
Lĩnh vực:

PTNN
Truyện: Sự 
tích bánh 

chưng, bánh 
dày

Ngày 24/1
Lĩnh vực 

PTTC
Trèo lên 

xuống 5 gióng 
thang

Nhánh 
4

Mùa 
xuân

Ngày 3/2
Lĩnh vực: 

PTNN
Dạy thơ: Cây 

đào tiết 1

Ngày 4/2
Lĩnh vực: 

PTNT
Tìm hiểu về 
mùa xuân 

Ngày 5/2
Lĩnh vực: 

PTTM
Dạy KNBD 
“Em yêu cây 
xanh & Bánh 
chưng xanh”

Ngày 6/2
Lĩnh vực: 

PTNT
Dạy trẻ so 

sánh độ lớn 3 
đối tượng

Ngày 7/2
Lĩnh vực:

PTTM
Xé dán hoa 

đào, hoa mai



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
1

- Trò chuyện  
cách xử lý khi 
bị người lạ 
chạm vào/ sờ 
vào cơ thể. 
- TCVĐ:Đi 
bước dồn 
ngang trên 
ghế thể dục
- Chơi tự do 

Quan sát, trò 
chuyện về một 
số loại hoa, 
quả, rau, củ và 
ích lợi của 
chúng.
- TCVĐ: Nhảy 
xa - Ném xa
- Chơi tự do

- Trò chuyện về 
một số đồ dùng 
thông minh
- TCVĐ: Bỏ dẻ 
- Chơi tự do

- Đọc thơ: Cây 
đào
- TCVĐ: Phân 
loại một số 
loại  cây, hoa, 
quả theo 1-2 
dấu hiệu
- Chơi tự do

- Trò chuyện 
về tên và đặc 
điểm của một 
số ngày tết 
nguyên đán
- TCVĐ: 
Bong bóng xà 
phòng
- Chơi tự do

4
HĐ
NT

Nhánh 
2

- Trò chuyện 
về nội quy góc 
sách truyện
- TCVĐ:Nhảy 
xa - Ném xa
- Chơi tự do

- Trò chuyện 
về đặc điểm, 
ứng dụng của 
một số NVL tái 
chế
- TCVĐ: Đi 
cầu đi quán
- Chơi tự do 

- Ca dao, đồng 
dao: Bầu bí, lúa 
ngô là cô đậu 
nành
- TCVĐ: Trèo 
lên, xuống 5 
gióng thang
- Chơi tự do

- Trò chuyện 
về tên và đặc 
điểm của một 
số ngày tết 
nguyên đán
- TCVĐ: Đi 
bước dồn 
ngang trên ghế 
thể dục 1,5m x 
30cm
-  Chơi tự do

- Quan sát, trò 
chuyện về các 
loại quả ngon 
quanh bé  
- TCVĐ: Bò 
bằng bàn tay 
và cẳng chân 
chui qua cổng
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
3

- Quan sát, trò 
chuyện về một 
số loại hoa, 
quả, rau, củ và 
ích lợi của 
chúng.
- TCVĐ:Nhảy 
bao bố
- Chơi tự do 

-Trò chuyện 
cách xử lý khi 
bị người lạ 
chạm vào/ sờ 
vào cơ thể.
- TCVĐ: Bong 
bóng xà phòng
- Chơi tự do 

- Trò chuyện về 
một số đồ dùng 
thông minh
- TCVĐ: Phân 
loại một số loại 
cây, hoa, quả 
theo 1-2 dấu 
hiệu
- Chơi tự do

- Đọc thơ 
"Quả đu đủ"
-  TCVĐ: Tiết 
học: Trèo lên, 
xuống 5 gióng 
thang
- Chơi tự do 

- Vẽ quả cam, 
quả xoài, táo
- TCVĐ: Đi 
bước dồn 
ngang trên ghế 
thể dục 1,5m x 
30cm
- Chơi tự do

Nhánh 
4

- Trò chuyện 
về sự nguy 
hiểm khi vi 
phạm luật 
giao thông
- TCVĐ: Trèo 
lên, xuống 5 
gióng thang
- Chơi tự do

- Quan sát, trò 
chuyện về các 
loại Quả ngon 
quanh bé        
- TCVĐ: Bò 
bằng bàn tay 
và cẳng chân 
chui qua cổng
- Chơi tự do

- Trò chuyện về 
đặc điểm, ứng 
dụng của một 
số NVL tái chế       
- TCVĐ: Đi 
bước dồn ngang 
trên ghế thể dục
- Chơi tự do

- Trò chuyện 
về quy trình 
gói bánh 
chưng và thực 
hành gói bánh 
chưng
- TCVĐ: Nhảy 
xa - Ném xa
- Chơi tự do

- Ca dao, đồng 
dao: Bầu bí, 
lúa ngô là cô 
đậu nành
- TCVĐ: 
Bong bóng xà 
phòng
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Thơ: Cây Đào, cây táo ngọt, Hoa mào gà, Ca dao, đồng dao: Bầu bí, lúa ngô là cô 
đậu nành
- Bài hát: Ngày tết quê em; Hoa trong vườn; Chúc Tết; Lý cây bông; Em yêu cây 
xanh.
- Bé thực hành cách sử dụng bát, thìa; Bé cùng bạn chơi, trực nhật
- Bé thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định
- Tham dự tiệc buffet tại bàn một cách lịch sự.



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
1

Xem hình ảnh 
về một số món 
ăn ngày tết
 

Bé nhận biết 
quy tắc 5 vòng 
tròn

Trò chuyện về 
mối liên hệ đơn 
giản giữa con 
vật với môi 
trường sống và 
hướng dẫn trẻ 
cách chăm sóc 
bảo vệ.

Thực hành: 
Làm cây đào, 
mai ngày tết, 
thiệp mừng 
xuân, lì xì…

Đọc thơ: "Hoa 
kết trái", "Cây 
dây leo"
Nêu gương
Phát  bé ngoan

Nhánh 
2

Trò chuyện 
cách xử lý khi 
bị người lạ 
chạm vào/ sờ 
vào cơ thể.

Rèn trẻ tô màu 
cây rau

 Đọc thơ: Tết 
đang vào nhà

Trò chuyện về 
quy trình gói 
bánh chưng và 
thực hành gói 
bánh chưng

Truyện: Sự 
tích bánh 
chưng, bánh 
dày
Nêu gương
Phát  bé ngoan6 HĐ 

chiều

Nhánh 
3

Xem hình ảnh 
về một số món 
ăn ngày tết

Trò chuyện về 
mối liên hệ đơn 
giản giữa con 
vật với môi 
trường sống và 
hướng dẫn trẻ 
cách chăm sóc 
bảo vệ.

Bé tìm hiểu một 
số hành động 
nguy hiểm và 
phòng tránh khi 
được nhắc nhở: 
Không cười đùa 
khi ăn, uống 
hoặc khi ăn các 
loại quả có hạt. 
Không ăn thức 
ăn có mùi ôi; 
không ăn lá, 
quả lạ....

Rèn xé dán 
trang trí thiệp 
mừng xuân

Múa "Sắp đến 
tết rồi"
Nêu gương
Phát  bé ngoan



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
4

Bé tìm hiểu 
các món ăn 
đặc trưng 
ngày lễ, tết

Rèn trẻ vẽ quả 
cam, quả xoài, 
táo

Trò chơi: Phân 
loại một số loại 
cây, hoa, quả 
theo 1-2 dấu 

hiệu

Thực hành: 
Tạo hình từ 
những cái 
chun vòng; 
Gấp, xé giấy 
tạo thành hình 
tròn, vuông, 
tam giác, chữ 
nhật. Xếp hình 
từ sỏi, que, 
nặn hình...

 Bé nhận biết 
quy tắc 5 vòng 
tròn
 Nêu gương 
cuối tuần.
Phát  bé ngoan

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánhTên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị 

N1 N2 N3 N4
1. 
Góc 
phân 
vai

Gia 
đình

- Trẻ biết bế em đúng 
tư thế, chăm sóc yêu 
quý em bé và có hành 
vi phù hợp với vai 
chơi.

- Bế em chăm sóc  em bé, 
khâu quần áo, đóng vai...

- Búp bê, đồ dùng 
chăm sóc em bé, đồ 
chơi gia đình. x x x x



Kĩ 
năng 
sống

- Biết sử dụng các loại 
đồ dùng để nấu ăn.
- Biết làm các thao tác 
chế biến thức ăn. Xếp 
đúng quy trình chế 
biến.

- Xếp quy trình chế biến 
thức ăn...
- Chế biến một số món ăn: 
Làm bánh mì bơ; Bánh mì 
giò; Cắm hoa; Bày đĩa hoa 
quả....

- Nguyên liệu và dụng 
cụ chế biến x x x x

- Thực hành: Nhặt rau x x

- Thực hành: Làm bánh 
trôi ngũ sắc x

Bán 
hàng

- Biết các kỹ năng giao 
tiếp bán hàng.
- Trẻ biết bày hàng 
gọn gàng .

-  Bán các loại mô hình đồ 
chơi túi, mũ, … các loại 
sữa, hoa quả bánh kẹo...

-  Các loại mô hình đồ 
dùng, đồ chơi trường 
mầm non, hoa quả, 
bánh kẹo …..

x x x x

- Bán các loại cây x
- Bán các loại quả x
- Bán các loại bánh, kẹo 
ngày tết x

- Xây dựng công viên 
xanh

x

- Xây dựng vườn cây ăn 
quả

x

- Xây dựng chợ hoa ngày 
tết x

2. Góc xây 
Dựng

- Trẻ biết dùng các 
NVL để xây lên mô 
hình hoàn chỉnh theo ý 
tưởng của trẻ.
- Chơi đoàn kết cùng 
nhau, biết giữ gìn mô 
hình xây dựng của 
mình và các bạn.

- Xây dựng vườn hoa mùa 
xuân

- Các loại cỏ, cây 
xanh, thảm dính, các 
hình ảnh có sẵn...

x



- Cô HD trẻ cách làm và 
chơi, cho trẻ chơi cùng 
nhau trong nhóm, quan sát 
trẻ chơi và hướng trẻ chơi 
đúng yêu cầu của trò chơi
- Tự chọn các nguyên học 
liệu để tạo ra sản phẩm 
theo ý thích

x x

x

x

- Bé thực hành:Tô, vẽ hình x x
- Thực hành: Tạo hình từ 
những cái chun vòng; Gấp, 
xé giấy tạo thành hình 
tròn, vuông, tam giác, chữ 
nhật. Xếp hình từ sỏi, que, 
nặn hình...

x x

- Thực hành: Làm cây đào, 
mai ngày tết, thiệp mừng 
xuân, lì xì…

x x

- Làm đồ chơi trang trí 
ngày tết

x x

- Thực hành sử dụng một 
số thiết bị văn phòng 
phẩm: bấm ghim, băng 
keo 1 hoặc 2 mặt, dụng cụ 
dập lỗ

x x

3. Góc nghệ 
thuật

- Trẻ biết dùng các kĩ 
năng vẽ, xé dán ......để 
làm ra sản phẩm. 

- Xé dán trang trí thiệp 
mừng xuân

- Các loại nguyên vật 
liệu su tầm, các loại đồ 

chơi mẫu: Len, bìa, 
màu nước, sỏi, que, đất 

nặn xốp, chun….

x



- Tô màu cây rau x

- Vẽ quả cam, quả xoài, 
táo

x

- Cô định hướng cho trẻ 
cách chơi, cho trẻ chơi 
theo hứng thú riêng của 
trẻ, quan sát trẻ chơi và 
hỏi trẻ cách chơi để củng 
cố  kiến thức cho trẻ.

x x x x

Phân loại một số loại cây, 
hoa, quả theo 1-2 dấu hiệu x

- So sánh chiều cao của 3 
đối tượng x

- Thơ "Cây đào" x
- So sánh độ lớn của 3 đối 
tượng
- Chọn hành động phù hợp 
với cảm xúc x x

- Thực hành: Trẻ tìm hiểu 
Chữ số, số lượng và số thứ 
tự trong phạm vi 5

x

- Biết chơi trò chơi: Ngôi 
nhà sách của Bailey x x

4.Góc học 
tập

- Trẻ biết cách chơi 
các trò chơi
- Chơi đúng luật và 
theo yêu cầu của cô.

- Trẻ phân biệt hành vi" 
đúng" - " sai", " tốt" - " 
xấu" với cây hoa, cây xanh

- Các loại lô tô hình 
ảnh, bảng gài, chữ cái, 
tranh ảnh, sách báo, 
bút dạ....

x x



- Cô hướng dẫn trẻ cách 
lật từng trang truyện, 
ambum, tranh thơ. 
- Chữ to…Hướng dẫn trẻ 
cách kể chuyện sáng tạo, 
kể chuyện theo tranh.
+ Quan sát trẻ chơi và 
nhắc
nhở trẻ chơi đúng
- Xem tranh truyện, 
album, tranh ảnh về nội 
dung chủ đề 

x x x x

- Dạy thơ "Quả đu đủ" x

- Kể chuyện theo tranh 
"Cây rau của Thỏ út" x

- Thơ: Cây Đào, cây táo 
ngọt, Hoa mào gà, 
Ca dao, đồng dao: Bầu bí, 
lúa ngô là cô đậu nành

x

5. Góc sách 
truyện

- Trẻ biết lật giở từng 
trang sách, album, có 
hành vi bảo vệ sách.
- Biết chọn đúng hình 
ảnh để dán vào album.
- Làm quen với cách 
đọc thơ chữ to.
- Chú ý nghe Cô đọc 
truyện 

- Truyện "Sự tích bánh 
chưng, bánh dày"

Các loại album , tranh 
ảnh , truyện tranh , 
tranh thơ chữ to…

x

6. Góc thiên  
nhiên

- Thực hành: Gieo trồng, 
chăm sóc cây, dùng cây 
xanh trang trí lớp học của 
bé

x x

- Thực hành: Gieo hạt, 
chăm sóc cây cối x x



Bé thực hành: Đan tết sợi 
đôi

 Dây đan tết sợi đôi x

7. Góc vận 
động

Trẻ biết cách chơi, 
chơi cùng nhau và chơi 
đúng kỹ thuật. Trò chơi: Bỏ dẻ; Đi cầu đi 

quán; Nhảy bao bố; Dung 
dăng dung dẻ.

Túi cát, bao bố, bóng, 
vòng thể dục... x

8.Góc khám 
phá

- T biết cách chơi, chơi 
cùng nhau.
- Biết pha trộn màu để 
tạo ra màu mới

- Nhuộm màu bằng 
nguyên liệu thiên nhiên 
(củ dền, đậu biếc, dành 
dành, lá dứa) trên chất liệu 
vải, giấy..

-Vải trắng, giấy khô đa 
năng, màu nước, hộp 
nhựa trong 
- Gạo, bột mì
Màu từ các loại củ, 
quả (củ dền, quả dành 
dành

x x

Thí nghiệm: Bảy sắc cầu 
vồng

x x

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                   Hoàng Thị Đoan Trinh

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                  Đinh Thị Hương Giang

GIÁO VIÊN

Đỗ Thị Thảo  

Bùi Thị Hoài
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